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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thực hiện Công văn số 656/TTg-KSTT

ngày 24 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng

Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cấp

Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

(sẽ được thực hiện từ 01 ngày 10 năm 2024

đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025);

Người dân trên cả nước có thể đăng ký cấp

Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

mà không phải đến trực tiếp Sở Tư pháp.

THÁNG 10/2024

Căn cứ Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 trong

Luật này, các từngữ dướiđâyđượchiểu như sau:

1. Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người

bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của

Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi

hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức

vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án

tuyên bố phá sản.

2. Thông tin lý lịch tư pháp về án tích là thông tin

về cá nhân người bị kết án; tội danh, điều khoản

luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ

sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án

phí; ngày, tháng, năm tuyên án, Tòa án đã tuyên

bản án, số của bản án đã tuyên; tình trạng thi hành án.

3. Thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm

chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp

tác xã là thông tin về cá nhân người bị cấm đảm

nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp,

hợp tác xã; chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn

không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp

tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.

4. Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản

lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị

chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị

cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ,

thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong

trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên

bố phá sản.

5. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

baogồmTrung tâmlý lịch tưphápquốcgia và SởTưpháp.

Bước 1: Công dân kê khai hồ sơ và thực hiện thanh toán

phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên Ứng dụng

VNeID

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Quy trình thí

điểm chỉ có 01 Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện

tử tương tác đã có sẵn trên Ứng dụng VNeID.

Công dân truy cập vào Ứng dụng VNeID, vào mục Thủ tục

hành chính/cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
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(Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL)



Bước2:Gửihồsơ

Saukhi nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và nộp phí

cấpPhiếu lýlịchtưpháp, thôngtincủa HồsơyêucầucấpPhiếulý

lịch tư pháp hợp lệ sẽ gửi về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục

hànhchính của địaphương.

Lưuý: Trường hợp người dân có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch

tư pháp được Sở Tư pháp đang giải quyết thì người dân không

thực hiện nộp hồ sơ yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp mới (trừ trường

hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mới khác loại Phiếu

vớihồsơyêucầucấpPhiếu lý lịch tưphápđangxử lý).

Bước3:Tiếpnhậnhồsơ

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cấp

Phiếu lý lịch tư pháp tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành

chínhcủađịaphươngvàxửlýnhưsau:

-Trường hợp hồ sơyêu cầu cấpPhiếu lý lịch tư pháp đầyđủ và hợp

lệ, công chức tại Bộ phận Một cửa tiến hành tiếp nhận hồ sơ và gửi

Phiếugiấyhẹntrảkếtquả.

- Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp chưa đầy đủ,

côngchứctạiBộphậnMộtcửagửi yêucầucôngdânbổsung hồsơ.

-Trường hợp hồ sơ khôngđủ điều kiện, côngchức tại Bộ phận Một

cửa thông báo từ chối tiếp nhận. Việc hoàn phí cấp Phiếu lý lịch tư

pháp cho công dân là tự động và hoàn trả về tài khoản người thanh

toán sau khi nhận được thông báo Từ chối tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu

cấpPhiếulý lịch tưpháp.

MãsốhồsơyêucầucấpPhiếulý lịch tưphápthànhcôngđượclấytừ

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Ngaysau khi tiếp nhậnhồ sơyêucầucấpPhiếu lý lịch tưpháp, công

chức tạiBộphậnMột cửa thực hiện chuyểnxử lýhồsơchobộphận

chuyên môn về lý lịch tư pháp trên Hệ thống thông tingiải quyết thủ

tụchànhchínhcủatỉnh, thànhphố.

Bước 4: Đẩy dữ liệu sang hệ thống Phần mềm

Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của BộTư pháp

Công chức Sở Tư pháp chuyển thông tin yêu cầu

cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Hệ thống thông tin

giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố

sang Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng

chung của Bộ Tư pháp ngay sau khi nhận được hồ

sơ do Bộ phận một cửa chuyển.

- Trường hợp công dân dùng tài khoản của mình để yêu cầu

cấp Phiếu LLTP thì điền thông tin theo biểu mẫu Tờ khai yêu

cầucấpPhiếu lý lịch tưpháp điện tử tương tác

(Biểu mẫu số 12/2024/LLTP ban hành kèm theo Thông tư

06/2024/TT-BTP)

- Trường hợp là côngdân được ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý

lịch tư pháp thì dùng tài khoản định danh điện tử của mình

đăngkýyêucầucấp Phiếu lý lịch tưpháp tạibiểu mẫuTờ khai

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử tương tác trong

trường hợpủyquyền

(Biểumẫusố13/2024/LLTPcủaThông tư06/2024/TT-BTP).

- Trường hợp là trẻ chưa thành niên thì bố mẹ, người giám hộ

sử dụng tài khoản định danh điện tử của mình để thực hiện

đăng ký. Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động xác

định mối quan hệ nhân thân giữa người đăng ký với trẻ chưa

thànhniên

(Biểumẫusố13/2024/LLTPcủaThông tư06/2024/TT-BTP).

Côngdân tiến hành thanh toán trực tuyến phí cấp Phiếu lý lịch

tư pháp ngay trên Ứng dụng VNeID và gửi Tờ khai yêu cầu

cấpPhiếu lý lịch tưpháp.

Trườnghợp thuộcđối tượngmiễn, giảmphícungcấp thôngtin

thì người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đính kèm giấy tờ

chứng minh (đối tượng là trẻ em, người cao tuổi không cần

phải đính kèm giấy tờ chứng minh do đã được xác thực thông

tinvề độtuổi trênHệ thống).

Lưu ý: Công dân chỉ được nộp hồ sơ yêu cầu cấp

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc hồ sơ yêu cầu cấp

Phiếu lý lịch tư pháp số 2; không được chọn cả 02

loại Phiếu lý lịch tư pháp trong một hồ sơ yêu cầu

cấp Phiếu lý lịch tư pháp.)

Bước 5: Tiếp nhận hồ sơ từ Hệ thống thông tin

giải quyết thủ tục hành chính sang Phần mềm

Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung củaBộ Tư pháp

Công chức Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu

cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Phần mềm Quản lý

lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp.

Bước 6: Tra cứu, xác minh thông tin

- Trường hợp 1: Tra cứu, xác minh thông tin đối với

hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người

sinh sau ngày 01/7/1996 hoặc đã cấp Phiếu lý lịch tư

pháp lần đầu kể từ ngày 01/7/2010.

Công chức Sở Tư pháp thực hiện tra cứu, khai thác

thông tin tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Sở Tư

pháp, Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Lý lịch tư pháp

quốc gia.

- Trường hợp 2: Tra cứu, xác minh thông tin án tích

đối với hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của

người sinh trước ngày 01/7/1996 và chưa cấp Phiếu

lý lịch tư pháp kể từ ngày 01/7/2010.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-06-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-su-dung-bieu-mau-va-mau-so-ly-lich-tu-phap-615215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-06-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-su-dung-bieu-mau-va-mau-so-ly-lich-tu-phap-615215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-06-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-su-dung-bieu-mau-va-mau-so-ly-lich-tu-phap-615215.aspx


Bước8:Nhận,cậpnhậtkếtquảtracứu,xácminh

-Đốivớihồ sơ yêucầucấp Phiếu lý lịch tưpháp tại trường

hợp 1 Bước 6, công chức Sở Tư pháp cập nhật ngay kết

quả tra cứu, khai thác tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của

Sở Tư pháp, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Trung tâm

Lý lịch tư pháp quốc gia cho từng hồ sơ yêu cầu Phiếu lý

lịch tưpháp.

- Đốivớihồ sơ yêucầucấp Phiếu lý lịch tưpháp tại trường

hợp 2 Bước 6, sau khi nhận kết quả tra cứu, xác minh của

V06, PV06 trên Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng

chungcủa Bộ Tưpháp, Sở Tưpháp căncứvào kết quả tra

cứu của V06, PV06 và kết quả tra cứu tại Cơ sở dữ liệu lý

lịch tư pháp của Sở Tư pháp, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

của Trung tâmLý lịch tư pháp quốc gia thực hiện cập nhật

kếtquả cho từng hồsơyêucầuPhiếu lý lịch tưpháp.

Trường hợp sau khi đã tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về

án tích tại cơ quanCôngan mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết

luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của người yêu cầu

cấp Phiếu lý lịch tư pháp có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để

khẳngđịnhcóhaykhôngcóán tích, Sở Tưpháp thực hiện

xácminh tiếp tạicáccơquancó liênquan theoquyđịnh.

Thời gian gửi văn bản đề nghị xác minh cho các cơ quan

có liênquan là01ngày làmviệc saukhinhậnđượckết quả

củaV06,PV06.

Trường hợp các thông tinvề lý lịch tưpháp từTòa ánnhân

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc

phòng đã được đồng bộ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

cư, các thông tin này sẽ được gửi về hệ thống của Bộ Tư

phápđểcácSởTưpháp thực hiện tracứu, xácminh.

Công chức Sở Tư pháp thực hiện gửi yêu cầu tra cứu,

xác minh thông tin án tích có trước ngày 01/7/2010

cho V06, PV06 trên Phần mềm Quản lý lý lịch tư

pháp dùng chung của Bộ Tư pháp thông qua Hệ

thống định danh và xác thực điện tử và thực hiện tra

cứu, khai thác thông tin án tích có sau ngày

01/7/2010 tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Sở Tư

pháp, Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Lý lịch tư pháp

quốc gia.

(Công chức Sở Tư pháp thực hiện các công việc từ

Bước 3 đến Bước 6 trong thời hạn 1/2 ngày làm việc)

Bước7:CơquanCôngan thựchiện tracứu,xácminh

Đối với hồ sơ yêu cầu tra cứu, xác minh của các

trường hợp 2 tại bước 6, cán bộ V06, PV06 nhận

yêu cầu tra cứu, xác minh của Sở Tư pháp, thực

hiện tra cứu, nhập kết quả vào phần mềm, ký số và

trả kết quả về Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp

của Bộ Tư pháp qua Hệ thống định danh và xác

thực điện tử.

Trường hợp cần sử dụng dữ liệu sinh trắc học để thực

hiện tra cứu, sẽ thực hiện thông qua kết nối nội ngành Bộ

Công an.

Thời gian thực hiện Bước này không quá 02 ngày làm

việc, trường hợp phức tạp là 07 ngày làm việc. Trường

hợp phát hiện người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là

đối tượng truy nã; bị can, bị cáo trong vụ án; đối tượng

quản lý có thông tin trong hồ sơ, tàng thư, đối tượng

thuộc diện chú ý khi xuất, nhập cảnh, cấm đi khỏi nơi cư

trú...cơ quan Hồ sơ cần phối hợp với các đơn vị liên

quan xác minh, xử lý sẽ có thông báo riêng.

Bước9:LậpPhiếulý lịch tưphápđiện tử

Ngay saukhi cập nhật kết quả cho từng hồ sơ yêu cầu Phiếu lý lịch

tư pháp thì công chức Sở Tư pháp tiến hành lập Phiếu lý lịch tư

pháp điện tử và trình người có thẩm quyền ký số Phiếu lý lịch tư

pháp.

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử được ký số của người có thẩm quyền

kýPhiếu lý lịch tưphápvà chữkýcủa cơ quancó thẩmquyền hoặc

được số hóa từ Phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy sang bản điện tử và

đượckýsốbởicơquancóthẩm quyền.

Sở Tưphápcó thểkýsốnhiềuPhiếu lý lịch tưpháp theo hướngdẫn

củaBanCơyếu Chính phủ.

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sau khi được văn thư phát hành trên

Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp sẽ

được Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh,

thànhphốchủđộngkếtnốiđểđồngbộ trạngtháivàkếtquả Phiếulý

lịch tưpháp điện tử.

(Thời gianthựchiệnBước8vàBước9 là5ngàylàmviệc)

Bước10:Trảkếtquảchongườidân

Sau khi Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa

phương nhận được kết quả là Phiếu lý lịch tư pháp điện tử từ Phần

mềmQuản lý lý lịch tưpháp chuyểnsang thì tự độngcập nhật trạng

thái "Đã xử lý” và kết quả là Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, việc cập

nhật trạng thái“Đãxử lý” được thực hiện cùng vớiBước 9.

Phiếu lý lịch tưpháp điện tử là file PDFcó chữkýsố mặc địnhcùng

trả trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết

thủtụchànhchínhcủa tỉnh, thànhphố và Hệ thốngđịnhdanhvàxác

thực điện tử.

Trong trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả là bản giấy

Phiếu lý lịch tư pháp, Công chức tại Bộ phận Một cửa tiến hành trả

trực tiếphoặcqua dịchvụbưuchính theoquyđịnh hiện hành.


